
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7, phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA NGHỆ NHÂN VIỆT

0110086793

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây.

4620

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Bọc quà

8292

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
- Ủy thác mua bán hàng hóa (Điều 155, Luật thương mại 2005)

8299

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư.

6619

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động vận động hành lang)

7020

11. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA NGHỆ NHÂN 
VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097 5780917
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

18. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

19. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

20. Sản xuất giày, dép 1520

21. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

22. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

24. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

27. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

28. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

29. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

30. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

32. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

33. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

34. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

35. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ.

4789

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

37. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

38. Đại lý du lịch 7911

39. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

40. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

41. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

42. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

43. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC LAM

Thôn Cổ Đam, 
Phường Lam Sơn, 
Thị xã Bỉm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

171615750

2 LÊ HỒNG 
HIỂN

Tổ 5, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0150830000
38

3 LÊ THỊ 
TRANG

P1903-T1- CT01, 
TTTCTM và CCT 
Phụ Trợ, Phường 
Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0011870183
10

4 NGUYỄN 
TƯỜNG 
QUÂN

KĐT Tân Tây Đô, 
Xã Tân Lập, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0260820019
62

44. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

45. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ gỗ)

4759

46. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

47. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

48. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187018310
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1903-T1- CT01, TTTCTM và CCT Phụ Trợ, Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1903-T1- CT01, TTTCTM và CCT Phụ Trợ, Phường Mộ Lao, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ TRANG Nữ

25/07/1987 Kinh Việt Nam

02/03/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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